
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH
Khóa: TC2019 Lớp: CT19KT2

STT MSSV Họ lót Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 19512KT0048 Đinh Thị An Nữ 01/08/1990 Đồng Nai CT19KT2

2 19312KT0022 Cao Phi Bảo Nam 08/09/1997 TP. Hồ Chí Minh CT19KT2

3 19312KT0021 Phạm Thanh Bình Nam 27/11/1996 Đồng Nai CT19KT2

4 19312KT0037 Võ Kim Chi Nữ 15/06/1996 Đồng Tháp CT19KT2

5 19312KT0054 Bùi Thị Thùy Dung Nữ 01/01/2000 Hà Tĩnh CT19KT2

6 19312KT0005 Dương Thị Hạnh Dung Nữ 04/10/1996 Đồng Nai CT19KT2

7 19512KT0046 Hà Thị Thùy Dương Nữ 09/01/2001 Bình Dương CT19KT2

8 19312KT0011 Nguyễn Trương Châu Giang Nữ 05/01/1997 Long An CT19KT2

9 19312KT0031 Đặng Thị Diệp Thuý Hằng Nữ 24/05/1998 Bình Thuận CT19KT2

10 19312KT0032 Ngô Thị Diệu Hiền Nữ 01/06/2000 Quảng Nam CT19KT2

11 19512KT0012 Trần Thị Ngọc Hiền Nữ 02/10/1993 Quảng Ngãi CT19KT2

12 19512KT0008 Võ Thị Thu Hiền Nữ 04/01/1999 TP. Hồ Chí Minh CT19KT2

13 19312KT0055 Lê Khải Hoàn Nam 19/08/1996 Bình Phước CT19KT2

14 19312KT0010 Trang Hữu Hưng Nam 14/08/1996 Bình Phước CT19KT2

15 19312KT0043 Trần Thị Hường Nữ 02/10/1998 Nam Định CT19KT2

16 19312KT0060 Nguyễn Quốc Kháng Nam 12/08/1999 Đồng Nai CT19KT2

17 19312KT0042 Nguyễn Đình Khoa Nam 16/04/1995 Hà Tĩnh CT19KT2

18 19312KT0039 Đỗ Thị Mỹ Linh Nữ 15/02/1992 Bình Phước CT19KT2

19 19312KT0061 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 09/12/1984 Đồng Nai CT19KT2

20 19512KT0025 Cao Thị Loan Nữ 18/09/1987 Thanh Hóa CT19KT2

21 19312KT0050 Văn Thị Lộc Nữ 24/07/1997 Nghệ An CT19KT2

22 19312KT0009 Triệu Thi Lê Na Nữ 30/04/1987 Bến Tre CT19KT2

23 19312KT0062 Lê Thị Bạch Nga Nữ 20/10/1982 Bà Rịa - Vũng Tàu CT19KT2

24 19312KT0034 Võ Thị Ngọc Phúc Nữ 03/01/1993 TP. Hồ Chí Minh CT19KT2

25 19512KT0056 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 16/05/1979 TP. Hồ Chí Minh CT19KT2

26 19312KT0052 Trần Minh Quang Nam 06/07/1994 Phú Yên CT19KT2

27 19512KT0030 Nguyễn Trần Thanh Sang Nam 04/02/1999 TP. Hồ Chí Minh CT19KT2

28 19512KT0057 Nguyễn Văn Siêu Nam 07/10/2000 Hà Tĩnh CT19KT2

29 19312KT0058 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 21/01/1994 TP. Hồ Chí Minh CT19KT2

30 19312KT0063 Huỳnh Thị Thương Nữ 18/07/2001 Quảng Nam CT19KT2

31 19512KT0035 Trần Thị Bích Trâm Nữ 13/03/1999 Bình Dương CT19KT2

32 19312KT0002 Ngô Huỳnh Huyền Trân Nữ 30/09/1999 Tiền Giang CT19KT2

33 19312KT0051 Bùi Thị Thuỳ Vân Nữ 04/12/1995 TP. Hồ Chí Minh CT19KT2

34 19312KT0053 Phạm Thị Hoài Vi Nữ 10/03/1997 An Giang CT19KT2

35 19312KT0007 Nguyễn Thanh Vũ Nam 08/02/1993 Bình Định CT19KT2

36 19312KT0049 Lê Thị Như Ý Nữ 29/01/1996 Sóc Trăng CT19KT2

Tổng số : 36 Học sinh

PT 27

CS 9

Nam 10

Nữ 26

Võ Thành Trung

Ngành:Kế toán doanh nghiệp 
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